
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN MẮT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-BVM Đà Nẵng, ngày       tháng     năm 2026  

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá cho Gói thầu Mua sắm vật tư y tế đợt 1 năm 2026, với nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng 

Địa chỉ: 68 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

DS Phan Thị Minh Hà - Số điện thoại: 070 2761859 

Email: khoaduocbvmdn@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Báo giá có thể bao gồm một hoặc nhiều mặt hàng có trong danh mục hàng 

hoá yêu cầu báo giá (tại Phụ lục 1). 

- Báo giá phải ghi rõ ngày, tháng, năm phát hành báo giá. 

- Giá báo giá là của hàng hoá mới 100%, đã bao gồm thuế và tất cả các chi phí 

khác. 

- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu đơn 

vị báo giá (đóng dấu giáp lai báo giá có từ 02 trang trở lên). 

- Báo giá được niêm phong trong bì, nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

gửi về địa chỉ: Khoa Dược, Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng, 68 Phan Đăng Lưu, 

phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng. 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 03 tháng 7 năm 2026 đến 17h00 

ngày 15 tháng 7 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 7 

năm 2026. 
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II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá: Theo Phụ lục 1 đính kèm. 

2. Hồ sơ báo giá bao gồm: 

- Báo giá của hàng hoá mới 100%, đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan: 

theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm. 

- Bảng mô tả tính năng kỹ thuật hoặc thông số kỹ thuật của hàng hoá báo giá 

(liên quan với thông số kỹ thuật của hàng hoá yêu cầu báo giá): theo mẫu Phụ lục 3 

đính kèm. 

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan 

của hàng hóa báo giá. 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D theo 

quy định (nếu hàng hoá báo giá là thiết bị y tế loại B, C, D).  

Nếu hàng hoá báo giá là thiết bị y tế loại A: có hồ sơ hoặc tài liệu công bố 

thiết bị y tế thuộc loại A. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh. 

- Đơn vị báo giá chịu trách nhiệm về tính pháp lý của báo giá và các đơn vị 

báo giá đảm bảo độc lập, không liên quan với nhau. 

Rất mong sự quan tâm và hợp tác của Quý doanh nghiệp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổ CNTT (để đăng Website BV); 

- https://chaogiattbyt.moh.gov.vn/;  

- https://muasamcong.mpi.gov.vn/; 

- Lưu: VT, TXD, TMS1.                               

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   Nguyễn Thị Ngọc Ánh 
 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC HÀNG HOÁ 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số        /TB-BVM ngày       tháng 7 năm 2026 của Bệnh viện 

Mắt thành phố Đà Nẵng) 

ST

T 

Danh mục 

hàng hoá 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

1 
Bình chứa gas 

C3F8 

- Bình gas C3F8 125g dùng cho máy Constellation: 

perfluoropropane (Octafluoropropane) 99,8% (tối thiểu), áp 

suất trong bình ở 20°C là 100 psig (pound/inch vuông). 

- Xuất xứ: Nhóm nước G7 

Bình 3 

2 
Bình chứa gas 

SF6 

- Bình gas SF6 125g dùng cho máy Constellation: sulfur 

hexafluoride 99,99% (tối thiểu), áp suất trong bình ở 20°C là 

320 psig (pound/inch vuông). 

- Xuất xứ: Nhóm nước G7 

Bình 1 

3 

Cassette dùng 

trong cắt dịch 

kính - đầu cắt 

23G tương thích 

máy 

Constellation 

- Đảm bảo vô khuẩn 

- Gồm: 

+ Đầu cắt dịch kính có đầu vát, kích thước 23G 

+ Dây dẫn sáng nội nhãn 23G 

+ Bộ dao troca có van 23G (trường hợp không có van phải đi 

kèm đầu bịt) 

+ Các phụ kiện đi kèm 

+ Phù hợp với máy cắt dịch kính Constellation  

Bộ 100 

4 

Cassette dùng 

trong cắt dịch 

kính - đầu cắt 

25G tương thích 

máy 

Constellation 

- Đảm bảo vô khuẩn 

- Gồm: 

+ Đầu cắt dịch kính có đầu vát, kích thước 25G 

+ Dây dẫn sáng nội nhãn 25G 

+ Bộ dao troca có van 25G (trường hợp không có van phải đi 

kèm đầu bịt) 

+ Các phụ kiện đi kèm 

+ Phù hợp với máy cắt dịch kính Constellation  

Bộ 30 

5 

Cassette dùng 

trong cắt dịch 

kính và Phaco - 

đầu cắt 23G 

tương thích máy 

Constellation 

 Cassette phối hợp 23G 10k, đèn thẳng trocar có van cho máy 

constellation bao gồm: 

- Đầu cắt dịch kính 23G vát  

- Cassette/túi đựng nước thải 

- Đèn nội nhãn 23G 

- Dây nước tưới 4mm 

Bộ 30 
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ST

T 

Danh mục 

hàng hoá 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

- Bộ dao trocar  

- Hộp đựng dây  

- Dây nước tưới có van tự động 

- Ống dây tưới/hút cho phaco 

- Ống dây đường hút phụ 

- Bao phủ tiệt trùng 

- Van 3 ngã 

- Xilanh 20cc 

- Buồng thử 

- Đầu vặn I/A 

- 2 sleeve, 1 có BSI 

- Xuất xứ Nhóm nước G7. 

6 

Cassette dùng 

trong cắt dịch 

kính và Phaco - 

đầu cắt 25G 

tương thích máy 

Constellation 

-Cassette phối hợp 25G 10k, đèn thẳng trocar có van cho máy 

constellation bao gồm: 

- Đầu cắt dịch kính 25G vát  

- Cassette/túi đựng nước thải 

- Đèn nội nhãn 25G 

- Dây nước tưới 4mm 

- Bộ dao trocar  

- Hộp đựng dây  

- Dây nước tưới có van tự động 

- Ống dây tưới/hút cho phaco 

- Ống dây đường hút phụ 

- Bao phủ tiệt trùng 

- Van 3 ngã 

- Xilanh 20cc 

- Buồng thử 

- Đầu vặn I/A 

- 2 sleeve, 1 có BSI 

Bộ 10 

7 

Cassette sử dụng 

cho máy phẫu 

thuật phaco 

Stellaris Elite 

BL11145 

Cassette sử dụng cho máy phẫu thuật phaco Stellaris Elite 

BL11145, bao gồm: 

- Cassette áp lực âm và các ống dây. 

- Buồng test (test chamber). 

- Sleeve. 

- Clê (wrench) 

- Đảm bảo vô khuẩn 

- Xuất xứ Nhóm nước G7 

Bộ 120 

8 

Cassette tương 

thích với máy 

Laureate 

Cassette sử dụng cho máy phẫu thuật phaco Laureate, bao 

gồm: 
Cái 72 
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ST

T 

Danh mục 

hàng hoá 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

- Bộ ống dây I/A (tưới/hút). 

- Bầu kiểm tra. 

- Đảm bảo vô khuẩn. 

9 

Đầu cắt dịch 

kính tương thích 

với máy 

Stellaris Elite 

BL11145 

Đầu cắt dịch kính bán phần trước 

- Kích thước đầu cắt 23G 

- Tương thích với máy Stellaris Elite BL11145 

- Vô khuẩn 

- Xuất xứ Nhóm nước G7 

Cái 48 

10 

Đầu đốt điện 

25G tương thích 

máy 

Constellation 

- Đầu đốt điện tương thích máy Constellation 

- Được thiết kế để làm đông mô 

- Mũi nhọn 30 độ ở đầu tip 

- Tay cầm thiết kế công thái học. 

- Xuất xứ nhóm nước G7 và Thụy Sĩ 

Cái 10 

11 
Đầu laser cong 

linh hoạt, 23G 

- Đầu laser cong 23G 

- Cán thiết kế chống trượt, thuận lợi thao tác 

- Điểm laser siêu chính xác 

- Tương thích với máy Constellation 

- Đóng gói vô trùng 

- Xuất xứ: EU 

Cái 20 

12 
Đầu laser cong 

linh hoạt, 25G 

- Đầu laser cong 25G 

- Cán thiết kế chống trượt, thuận lợi thao tác 

- Điểm laser siêu chính xác 

- Tương thích với máy Constellation 

- Đóng gói vô trùng 

- Xuất xứ: EU 

Cái 20 

13 
Dầu silicon nội 

nhãn 2000 cSt 

- Thành phần: 100% silicone oil (polydimethylsiloxane), độ 

tinh khiết cao, trong suốt 

- Độ nhớt: 1.500 - 2.500mPas 

- Chỉ số khúc xạ: 1.40 

- Tiệt trùng bằng hơi nước 

- Đóng gói: vô trùng, hộp 1 xylanh thủy tinh 10ml có khóa 

Luer  

- Xuất xứ: EU 

Lọ/ố

ng 
50 

14 
Dầu silicon nội 

nhãn 5000 cSt 

- Thành phần: 100% silicone oil (polydimethylsiloxane), độ 

tinh khiết cao, trong suốt 

- Độ nhớt: 4.500 - 5.500 mPas 

Lọ/ố

ng 
50 
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ST

T 

Danh mục 

hàng hoá 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

- Chỉ số khúc xạ: 1.40 

- Tiệt trùng bằng hơi nước 

- Đóng gói: vô trùng, hộp 1 xylanh thủy tinh 10ml có khóa 

Luer 

- Xuất xứ: EU 

15 

Đầu TIP Phaco 

Constellation 

buồng dịch kính 

- Tương thích tay cầm Phaco Fragmentation Constellation. 

- Kích cỡ 20G. 

- Xuất xứ: Nhóm nước G7. 

Cái 2 

16 

Đầu và ống nối 

bơm Silicone 

lỏng tương thích 

máy 

Constellation 

- Tương thích máy Constellation, đóng gói vô trùng dùng để 

bơm vào và rút dầu silicone gồm: 

- Bộ chuyển đổi xi lanh VFC với đầu RFID 

- Ống Xi lanh 10 cc, nút chặn xi lanh 

- Ống thông 20 Gauge 

- Ống thông 23 Gauge 

- Ống thông 25 Gauge 

- Bầu chiết xuất tốc độ cao 

- Thanh đẩy 

- Vô trùng dùng 1 lần 

- Xuất xứ: Nhóm nước G7 

Cái 20 

17 
Dây đai Silicon 

240 

-  Chất liệu: Silicone, mềm và co dãn 

- Tương thích sinh học, không độc hại 

- Không kháng nguyên. 

- Kích thước 2,5x0,6mm, chiều dài 120mm 

- Vô trùng 

- Xuất xứ: EU 

Cái 20 

18 

Dây dẫn laser 

23G tương thích 

máy 

Constellation 

- Đầu Laser thẳng 23gauge tương thích máy Constellation  

- Định tâm sợi quang cho sự chính xác  

- Tay cầm bằng nhựa  

- Có RFID (Radio Frequency Identification Device hay nhận 

dạng thiết bị bằng tần số Radio)  

- Xuất xứ: Nhóm nước G7 

Cái 20 

19 

Dây dẫn laser 

25G tương thích 

máy 

Constellation 

- Đầu Laser thẳng 25 gauge tương thích máy Constellation  

- Định tâm sợi quang cho sự chính xác  

- Tay cầm bằng nhựa  

- Có RFID (Radio Frequency Identification Device hay nhận 

Cái 20 
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ST

T 

Danh mục 

hàng hoá 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

dạng thiết bị bằng tần số Radio)  

- Xuất xứ: Nhóm nước G7  

20 

Dây nối đầu nối 

lưỡng cực tương 

thích máy 

Constellation 

- Dây đốt điện lưỡng cực silicon, tương thích máy 

Constellation, thiết kế để làm kết tụ mô, đầu đốt mũi nhọn 30 

độ. 

- Xuất xứ: Nhóm nước G7 

Cái 5 

21 

Ống dẫn lưu 

thuỷ dịch tiền 

phòng có hệ 

thống valve  

- Thiết bị dẫn lưu thuỷ dịch có hệ thống van tích hợp; đảm bảo 

vô khuẩn 

- Chất liệu silicon 

- Van điều trị glôcôm người lớn: tiết diện bề mặt ≥ 184mm2 

- Xuất xứ: Nhóm nước G7 hoặc EU 

Cái 24 

22 

Kẹp bóc màng 

ngăn trong 25G 

dùng trong phẫu 

thuật dịch kính 

võng mạc 

- Có ≥ 16 đòn bẩy. 

- Dẫn động xoay tự do 360 độ 

- Tay cầm bằng polymer 

- Kích cỡ 25 gauge, có đầu tận cùng dùng để kẹp màng 

- Vô trùng 

- Xuất xứ: Nhóm nước G7, Thụy Sĩ 

Cái 5 

23 

Kẹp gắp có đầu 

nhám 25G dùng 

trong phẫu thuật 

dịch kính võng 

mạc 

- Có 16 đòn bẩy 

- Dẫn động xoay tự do 360 độ 

- Tay cầm bằng polymer 

- Kích cỡ: 25 gauge 

- Vô trùng, sử dụng 1 lần 

- Xuất xứ: Nhóm nước G7, Thụy Sỹ 

Cái 5 

24 
Kim đầu mềm 

23G 

- Chiều dài đầu mềm 1mm 

- Kích thước 23G 

- Kim đầu mềm phù hợp với mọi thủ thuật 

- Tùy chỉnh cho hiệu suất dòng chảy cao  

- Dễ dàng đi qua tất cả các hệ thống kim mà không cần cắt 

chỉnh đầu 

- Vô trùng 

- Đóng gói: 5 cái/hộp 

- Xuất xứ: Nhóm nước G7 

Cái 72 

25 
Kim hút đầu 

mềm 23G 

- Kim hút với đầu mềm ≥ 2.0 mm, có thể kết nối với đường hút 

và tưới máy Constellation 

- Kích cỡ: 23 G 

Cái 20 
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ST

T 

Danh mục 

hàng hoá 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

- Vô trùng, sử dụng 1 lần.  

- Xuất xứ Nhóm nước G7. 

26 
Kim hút đầu 

mềm 25G 

- Kim hút đầu mềm ≥ 2.0 mm, có thể kết nối với đường hút và 

tưới máy Constellation 

- Kích cỡ 25G. 

- Vô trùng, sử dụng 1 lần 

- Xuất xứ : Nhóm nước G7 

Cái 20 

27 Kim tiêm số 18 

- Chất liệu thép không gỉ,  

- Cỡ kim 18Gx1½"; 

- Không có độc tố và chất gây sốt; 

- Đóng gói và tiệt trùng từng cái 

Cái 3.300 

28 Kim tiêm số 25 

- Chất liệu thép không gỉ; 

- Cỡ kim 25Gx1"; 

- Không có độc tố và chất gây sốt; 

- Đóng gói và tiệt trùng từng cái 

Cái 5.100 

29 Kim tiêm số 26 

- Chất liệu thép không gỉ. 

- Cỡ kim 26Gx1/2".  

- Không có độc tố và chất gây sốt. 

- Đóng gói và tiệt trùng từng cái 

Cây 9.800 

30 
Kim tiêm số 

30G 

- Chất liệu thép không gỉ; 

- Cỡ kim 30G x1/2". 

- Không có độc tố và chất gây sốt 

- Đóng gói và tiệt trùng từng cái 

- Xuất xứ: Nhóm nước G7, Châu Âu, Việt Nam. 

Cây 100 

31 
Bơm tiêm nhựa 

1ml có kim 26G 

Bơm tiêm được làm bằng nhựa dùng trong y tế, có độ pH trung 

tính, trong suốt, không chứa chất dị ứng và gây sốt, bên ngoài 

có vạch chia. 

- Dung tích bơm tiêm: 1ml. 

- Chất liệu kim tiêm là thép không gỉ, cỡ kim 26G x 1/2''. 

- Sản phẩm đóng gói từng cái, đảm bảo vô trùng. 

- Xuất xứ: Việt Nam. 

Cái 24.000 
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ST

T 

Danh mục 

hàng hoá 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

32 

Vật liệu cầm 

máu 7cm x 5cm 

x 1cm 

Chất liệu: gelatin dạng bọt xốp 

Kích thước: 7x5x1cm ±5% 

Tiệt trùng  

Tự tiêu hoàn toàn sau thời gian 3-4 tuần  

Độ phồng sau khi thấm hút tối đa 50 lần  

Cái 50 

33 
Băng keo chỉ thị 

nhiệt 

Băng keo chỉ thị dùng cho phương pháp tiệt khuẩn hơi nước 

- Kích thước:  

+ Chiều rộng: 12 – 24mm   

+ Chiều dài: 50-55m/cuộn 

Cuộn 72 

34 Gạc dẫn lưu 

- Thành phần: vải không dệt hút nước.  

- Dùng để dẫn lưu, thấm hút dịch, máu.  

- Kích thước: 0,75cm x 200cm x 4 lớp.  

- Tiệt trùng từng cái. 

Cái 300 

35 
Giấy điện tim 3 

cần 

Giấy in nhiệt dùng cho máy điện tim 3 cần 

Kích thước: 63mm x ≥30m 

Tương thích trên các máy đo điện tim Nihon Koden  

Cuộn 360 

36 Giấy đo khúc xạ 

Loại giấy: Giấy in nhiệt 

- Kích thước: Bề rộng khổ giấy 5,7cm  

- Đường kính cuộn 45mm 

- Dùng được cho máy đo khúc xạ kế tự động và máy đo số 

kính 

Cuộn 418 

37 Kính áp tròng  

• Chất liệu: Fanfilcon A (Silicone Hydrogel) hoặc tương 

đương. 

 • Hàm lượng nước: ≥ 50% 

• Tỷ lệ dẫn truyền Oxy: ≥ 100 Dk/t 

• Khả năng chống tia UV:  

   + Có chống UV 

   +Tối thiểu đạt Class 1 hoặc tương đương 

• Công suất: -0.50 đến -6.00 DS 

• Đường kính: ≥14,0 mm  

• Lịch thay kính: thay mới mỗi tháng 

Cái 185 

38 

Mask thanh 

quản dùng nhiều 

lần 

Mặt nạ thanh quản 2 nòng, sử dụng nhiều lần, có tích hợp 1 

nòng đặt sonde dạ dày 

- Chất liệu: silicon tương thích sinh học, không kích ứng, 

không latex  

- Tích hợp ống dẫn lưu dịch dạ dày ra ngoài qua hầu họng, 

Cái 15 
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ST

T 

Danh mục 

hàng hoá 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

giảm nguy cơ hít sặc  

- Kích cỡ 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5;  trọng lượng từ <5kg - >70kg  

- Thể tích bóng chèn 4 - 40 ml, tùy cỡ  

- Kích thước sonde dạ dày tương ứng từ 8 - 16 Fr  

- Thân ống được gia cố vòng lo xo bên trong chống cắn và 

không bị gập gây tắc nghẽn  

- Bóng silicon 2 lớp mềm, trên lưng bóng có khí đệm bảo vệ 

thanh quản vừa kít cổ họng.  

- Các size 3.0 trở lên có kèm theo stylet  

- Tiệt trùng 

39 

Ống nội khí 

quản dùng 1 lần 

có bóng chèn 

các số 

- Chất liệu: nhựa PVC dùng trong y tế: 

- Co nối: màu trắng, chiều dài 15mm có thể tháo lắp được 

- Bóng thể tích lớn, áp lực nhỏ giúp tạo độ kín của ống nội khí 

quản trên khí quản;  

- Đầu mềm mại không gây tổn thương: Đầu bo tròn đảm bảo 

việc cắm ống mềm mại và trơn tru  

- Thân ống mềm mại không có gờ sắc giúp việc đặt ống trở nên 

dễ dàng hơn, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt.  

- Ống kín: Thiết kế hình trụ và thành ống dày.  

- Có đường cản quang tia X: chạy dọc thân ống, giúp dễ dàng 

nhận biết được vị trí của ống, kiểm soát vị trí chính xác.  

Có mắt (lỗ) Murphy  

- Có 2 vạch đánh dấu độ sâu thanh môn từ vị trí đầu xa.  

- Các size số từ 2.0mm đến 10mm (Đường kính bóng: 12mm – 

30mm)  

- Đóng gói từng cái riêng biệt, sử dụng 1 lần. Được khử trùng 

bằng khí EO  

Cái 190 

40 
Thuốc nhuộm 

bao 

- Thành phần: Trypan blue 0,06%. 

- Dung tích: ≥ 1ml. 

- Đảm bảo vô khuẩn. 

Lọ 1.500 

41 
Bàn chải rửa tay 

phẫu thuật 
Bàn chải dùng để vệ sinh tay trước khi phẫu thuật. Cái 50 

42 
Dung dịch bôi 

trơn dụng cụ 

- Thành phần: Petroleum Hydrocarbon 5%. 

- Bảo vệ dụng cụ khỏi vi khuẩn và gỉ sét. 

- Quy cách: Can ≥ 3.785 lít. 

Can 9 
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ST

T 

Danh mục 

hàng hoá 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

43 
Dung dịch 

chống rỉ dụng cụ 

- Thành phần: Glycolic acid 8%, Ethoxylated alcohol 5% 

(Tổng các thành phần dao động từ 12.4% - 13.6%). 

- Dạng bào chế: Lỏng. 

- Thể tích đóng gói: Chai 750-1000 ml. 

Chai 17 

44 
Dung dịch tẩy 

rửa dụng cụ 

Thành phần: 14% N,N-Didecyl-NMethyl-

poly(oxyethyl)ammonium 

propionate + 0.3% Chlorhexidine 

digluconate, hỗn hợp 3 enzym: protease, lipase và amylase 

- Làm sạch và khử nhiễm. Thời gian diệt khuẩn, nấm, virus 

trong vòng 5 phút. 

- Dung dịch phải đat tiêu chuẩn: Diệt khuẩn EN 14561, diệt 

nấm EN 14562, diệt vius EN 17111, diệt vi khuẩn lao EN 

14563... 

- Đóng gói: can ≥ 5 lit 

- Xuất xứ: Nhóm nước G7 hoặc EU 

Chai 18 

45 

Dung dịch 

Perfluorocarbon 

Decalin 

- Perfluorodecalin C10F18;  

- Perfluorodecalin ≥ 97%;  

- Perfluorohexacyclobutane ≤ 3%;   

- Độ tinh khiết: FCI DECA ≥ 97.0%;  

- Hình thức: Chất lỏng trong suốt;   

- Mật độ: 1.93 - 1.95 g/cm3;  

- Chỉ số khúc xạ: 1.313 - 1.315; 

- Dung tích sản phẩm ≥ 5ml. 

Lọ 3 

46 

Cassette Phaco 

tương thích máy 

Constellation 

Cassette phaco dùng cho máy Constellation bao gồm: 

- Cassette tương thích máy Constellation/túi đựng nước thải 

- 2 sleeve.  

- Đảm bảo vô khuẩn 

Xuất xứ nhóm nước G7. 

Bộ 48 



PHỤ LỤC 2 

MẪU BÁO GIÁ 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số            /TB-BVM ngày       tháng 7 năm 2026 của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng) 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng  

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng, chúng tôi … [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung 

cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cung cấp hàng hóa: 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

Model 

Mã HS 

(nếu 

có) 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú 

1                      

2                      

3                      

4                      

….            

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: … ngày [tối thiểu 90 ngày], kể từ ngày… tháng … năm … 

2. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

  …, ngày … tháng …. năm …. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên và đóng dấu) 
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PHỤC LỤC 3 

BẢNG MÔ TẢ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số            /TB-BVM ngày       tháng 7 năm 2026 của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng) 

 

STT 
Danh mục hàng hóa 

mời chào giá 

Tính năng kỹ thuật mời 

chào giá 
Danh mục hàng hóa báo giá 

Tính năng kỹ thuật theo 

báo giá 

1 

    

2 
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